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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 28                       Từ ngày 25/3/2024 - Đến ngày: 29/3/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

25/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 82 HĐTN Tuyên truyền phòng chống đuối nước  

2 136 Toán  Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 Máy chiếu 

3 190 Tiếng Việt Đọc: Đất nước là gì?  

Nói và nghe: Cảnh đẹp đất nước. 

Máy chiếu 

4 191 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 28 Công nghệ Bài 9: Làm biển báo giao thông (T2) Máy chiếu 

2  HDH TV: Viết: Bản em (Dạy đẩy bù Thứ tư 27/3) Máy chiếu 

3 109 Tiếng Anh  Unit 7: Toys – Lesson 3.1  

4  HDH Toán Bài 63: Luyện tập (Dạy đẩy bù Thứ tư 27/3) Máy chiếu 

3 

26/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28 Âm nhạc  

-Nghe nhạc: Van xơ Pha vô – rít (Valse Favorite) 

-Đọc nhạc: Bài số 4 
 

2 192 Tiếng Việt Đọc: Núi quê tôi Máy chiếu 

3 137 Toán  Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100 000 Máy chiếu 

4 83 HĐTrải nghiệm Quê hương tươi đẹp (tr 83) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH TV: Viết: Ôn viết chữ hoa V, X (Dạy bù Thứ tư 27/3) Máy chiếu 

2 28 Tin  Bài 27. Các bước thực hiện một công việc  

3 28 Mỹ thuật Bài 3: Khu vườn kì diệu  

4  GD ĐP Hà Nội CĐ 3: Vua Lý Thái Tổ Máy chiếu 

4 

27/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 193 Tiếng Việt 

 
 

2 194 Tiếng Việt  

3 138 Toán HỌC SINH THAM QUAN  

4  TA-LK   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 55 TNXH   

2  HDH   

3 110 Tiếng Anh   

5 

28/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 195 Tiếng Việt LT: Từ ngữ có nghĩa giống nhau. So sánh. Máy chiếu 

2 111 Tiếng Anh Unit 7: Toys - Lesson3.2 + Lesson3.3 (dạy gộp 27/3)  

3 139 Toán Bài 64: Luyện tập Máy chiếu 

4 56 TNXH Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh T2 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 28 ĐSTV Víết, vẽ về cô, về mẹ  

2 55 GDTC  
Bài 2: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

chuyền bóng bằng hai tay trước ngực 
 

3 112 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Lesson 4.1  

6 

29/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 196 Tiếng Việt 
LT: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với 

quê hương. 
Máy chiếu 

2 140 Toán Bài 65: Luyện tập chung Máy chiếu 

3  TA-LK FE unit 5 – Listening 3  

4 56 GDTC 
Bài 2: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

chuyền bóng bằng hai tay trước ngực 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 28 Đạo đức Bài 8: Xử lý bất hòa với bạn bè (T2) Máy chiếu 

2  HDH 
TNXH: Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và 

hoạt động có hại cho sức khỏe (Dạy bù Thứ tư 27/3) 
Máy chiếu  

3 84 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Tự hào về vẻ đẹp quê hương /84 Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 19 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 22 tháng 3 năm 2024 

                                                                   KHỐI TRƯỞNG     
 

Nguyễn Thị Hương 


